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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ HOÀ 

 

Số: 536/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Phú Hoà,ngày 20 tháng 02 năm 2025. 

      QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết  

xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Trị  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương  ngày  19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật xây dựng Số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  

 Căn cứ Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 18/06/2014; 

 Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch; 

 Căn cứ Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; 

 Căn cứ Nghị định 85/20120/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy 

định chi tiết về một số điều của luật kiến trúc; 

 Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 

quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 

năng và quy hoạch nông thôn; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng 

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện 

Phú Hòa Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa; 

  Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân huyện Phú Hòa về lập chủ trương đầu tư quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 trung tâm các xã; 
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 Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-UBND, ngày 20/6/ 2024 của UBND 

huyện Phú Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 Trung tâm xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa; 

 Căn cứ Công văn số 2441/SXD-QHKT, ngày 18/10/2024 và Công văn 

số 2779/SXD-QHKT, ngày 19/11/2024 của Sở Xây dựng về việc góp ý Đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa; 

 Căn cứ Thông báo số 668/TB-UBND, ngày 11/12/2024 của UBND huyện 

Phú Hoà về ý kiến kết luận của tập thể UBND huyện tại phiên họp UBND huyện 

bất thường ngày 05/12/2024 (Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung 

tâm xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa)”; 

 Căn cứ Kết luận số 1341/KL/HU, ngày 16/01/2025 của Ban thường vụ 
Huyện uỷ về góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm xã 
Hòa Trị, huyện Phú Hòa. 

 Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 11/TTr-KTHT 
ngày 18 tháng 12 năm 2025, 

QUYẾT ĐỊNH 

  Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm 

xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, với các nội dung chính như sau: 

  1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa 

Trị, huyện Phú Hòa. 

    2. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Hoà. 

  3. Đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch: Trung tâm quy hoạch và Tư vấn 

xây dựng. 

   4. Phạm vi, ranh giới quy hoạch và quy mô:  

    a) Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Có giới cận như sau: 

  - Phía Đông giáp : Giáp ruộng và khu dân cư hiện trạng. 

  - Phía Tây giáp : Giáp ruộng. 

  - Phía Nam giáp : Giáp khu dân cư hiện trạng.  

  - Phía Bắc giáp : Giáp đất ruộng và khu dân cư hiện trạng. 

  b) Quy mô diện tích: Khoảng 34,6676 ha. 

  4. Chức năng khu vực lập quy hoạch 

 Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Tri, huyện Phú Hòa; vị trí, 

kết nối xã trong mối liên hệ vùng huyện; các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, văn 

hóa, xã hội, lịch sử,...Tính chất của khu quy hoạch được xác định là Trung tâm 

chính trị, văn hóa xã hội và khu ở kết hợp với các công trình công cộng được bố trí 

phục vụ nhu cầu của khu trung tâm xã và toàn khu vực. 

 5. Mục tiêu đồ án quy hoạch 

 - Cụ thể hoá đồ án quy hoạch chung xây dựng xã; Đồng thời đảm bảo tiêu chí 

quy hoạch của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/QĐ-UBND,ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định cụ 
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thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao gia 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Tiêu chí quy hoạch (tiêu chí số 1) - chỉ 

tiêu 1.3: có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù 

hợp với định hướng đô thị hoá theo quy hoạch cấp trên). 

 - Tổ chức không gian sống thân thiện, tiện nghi, mỹ quan, môi trường bền 

vững cho dân sinh; 

 - Tạo điều kiện quản lý tài nguyên đất đai một cách hợp lý và tuân thủ theo 

các quy định hiện hành của Nhà nước; 

 - Làm cơ sở để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước ..) 

xây dựng cải tạo công trình tiến tới xây dựng hạ tầng xã hội đồng bộ, hạ tầng kỹ 

thuật tiên tiến. Chỉnh trang làng xóm, cảnh quan xây dựng môi trường sống cho 

nhân dân ngày càng cao. 

 - Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và phát triển khu trung tâm 

xã. Tạo hành lang pháp lý để thu hút các nhà đầu tư xây dựng đầu tư vào 

khu vực này. 

     6. Quy hoạch sử dụng đất 

 6.1. Giải pháp cơ cấu quy hoạch: 

 - Khớp nối đồng bộ về chức năng sử dụng đất, không gian, hạ tầng với các 

quy hoạch lân cận khu vực. 

 - Tận dụng tối đa hiện trạng để đưa ra giải pháp quy hoạch. 

 - Cung ứng đầy đủ, đồng bộ hạ tầng khu trung tâm. 

 - Góp phần tạo thêm nhiều quỹ đất lập các dự án đầu tư, phát triển dân cư, 

tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội khu vực và chung của toàn huyện. 

 - Đảm bảo tính bền vững và tăng khả năng thích ứng của môi trường.  

 - Cơ cấu sử dụng đất đạt được: 

                            Bảng cân bằng sử dụng đất 

STT LOẠI ĐẤT KÝ HIỆU 
DIỆN TÍCH  

(M2) 

TỈ LỆ 

 (%) 

1 ĐẤT Ở 
 

140.712,29 40,59 

1.1 Đất nhà ở liên kế LK1-LK17 58.070,40 16,75 

1.3 Đất nhà ở hiện trạng (chỉnh trang) OCT1-OCT12 82.641,89 23,84 

2 
ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG 

CỘNG, DỊCH VỤ  
101.611,94 29,31 

2.1 Đất trụ sở UBND xã Hoà Trị UB 3.534,41 1,02 

2.2 
Đất xây dựng trường THCS Lương 

Văn Chánh 
THCS 15.987,49 4,61 

2.3 Đất xây dựng trường tiểu học Hòa Trị TH 12.504,97 3,61 

2.4 
Đất xây dựng trường mầm non Hòa 

Trị 
MN 5.832,31 1,68 

2.5 Đất xây dựng trường học cũ THC 2.546,98 0,73 
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2.6 
Đất xây dựng nhà văn hóa thôn 

Phụng Tường 1 
VH 2.119,62 0,61 

2.7 Đất xây dựng công trình TDTT TDTT 4.831,84 1,39 

2.8 Đất xây dựng nhà thi đấu NTD 1.836,87 0,53 

2.9 Đất thương mại dịch vụ TMDV 5.243,70 1,51 

2.10 Chợ Núi Sầm CH 8.197,33 2,36 

2.11 Đất Y tế xã Hòa Trị YT 2.255,66 0,65 

2.12 Đất trụ sở công an xã Hòa Trị CA 1.644,19 0,47 

2.13 Đất di tích DT 21.373,88 6,17 

2.14 Đất dịch vụ du lịch DVDL 9.336,10 2,69 

2.15 Đất đài liệt sĩ DLS 187,18 0,05 

2.16 Đất tôn giáo TG 2.846,83 0,82 

2.17 Đất cây xăng Hòa Trị CX 1.000,51 0,29 

2.18 Bưu điện xã Hòa Trị BD 140,38 0,04 

2.19 Đình làng DL 191,69 0,06 

3 ĐẤT CÔNG VIÊN CÂY XANH 
 

21.318,58 6,15 

3.1 Đất cây công viên cây xanh 
CVCX1-

CVCX8 
20.456,92 5,90 

3.2 Đất kênh rạch 
 

861,66 0,25 

4 ĐẤT GIAO THÔNG 
 

83.033,19 23,95 

4.1 Đất giao thông 
 

83.033,19 23,95 

TỔNG CỘNG 
 

346.676,00 100,00 

 6.2. Chỉ tiêu từng lô đất xây dựng: 

a) Đối với đất nhà ở 

 a.1. Đối với đất quy hoạch nhà ở liên kế: Giải pháp quy hoạch bố trí đất nhà 

ở liền kế giáp với các trục đường lớn rộng từ 13,5m đến 30m, lô đất quy hoạch 

nhiều hướng khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhân dân, tăng giá trị đất. Ký 

hiệu từ LK1-LK17. 

a.2. Đối với khu dân cư hiện trạng chỉnh trang: Giải pháp quy hoạch chỉnh 

trang các loại hình nhà ở theo hiện trạng nhà biệt thự, nhà vườn, nhà liên kế. 

  b) Đối với đất thương mại dịch vụ, du lịch: Giải pháp quy hoạch bố trí đất 

thương mại dịch vụ giáp với các trục đường lớn rộng từ 13m đến 16m. 

  c) Đối với đất công trình công cộng: Quy hoạch đất khu hành chính, văn hoá - 

thể thao, trường học, nhà văn hoá, bưu điện…..theo vị trí hiện trạng hiện có và theo 

quy hoạch chung xây dựng xã Hoà Trị đã được phê duyệt. 

(Chi tiết theo phục lục 01 đính kèm) 

 7. Tổ chức không gian 

 - Về tổng thể tổ chức không gian khu vực lập quy hoạch được xác định là là 

Trung tâm chính trị, văn hóa xã hội và khu ở kết hợp với các công trình công cộng 

được bố trí phục vụ nhu cầu của khu trung tâm xã và toàn khu vực, công trình xây 

dựng với mật độ cao. 
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- Đối với công trình nhà ở bố trí giếng trời đảm bảo thông thoáng, ánh sáng 

và đảm bảo mật độ xây dựng đối với từng lô đất. 

- Các khu vực bố trí nhà ở phải tuân thủ đúng chỉ giới xây dựng, mật độ xây 

dựng và tầng cao tối đa theo quy định của từng lô đất. 

- Quản lý cấp phép cho từng khu đất phải khống chế các kích thước, chiều 

cao cho phù hợp các tuyến trong khu quy hoạch đồng thời quy định về hình thức, 

màu sắc chung cho toàn khu. 

7.1 Công trình nhà ở liên kế: Mật độ xây dựng tối đa 80%, số tầng tối đa 5 tầng. 

 7.2. Khu dân cư hiện trạng chỉnh trang: Giữ nguyên như hiện trạng, khi có 

nhu cầu xây mới: 

 7.2.1. Đối với nhà liên kế: Quy đinh như nhà xây mới. 

 - Chỉ giới xây dựng:  Đối với đường giao thông bê tông xi măng trong thôn, 

hẻm cụt: Theo hiện trạng trên địa bàn xã ≤ 5m, ranh giới còn lại thuộc quyền sử 

dụng đất của hộ dân, chưa có quy hoạch chỉ giới xây dựng thì lùi tối thiểu là 2,4m 

tính từ ranh giới thửa đất mặt giáp đường. 

 7.2.2. Đối với nhà biệt thự: Mật độ xây dựng tối đa 60%, số tầng tối đa 3 

tầng, 1 tum. 

 7.3. Công trình công cộng: Mật độ xây dựng tối đa 40%, số tầng tối đa 3 tầng. 

 7.4. Công trình thương mại dịch vụ: Mật độ xây dựng tối đa 60%, số tầng tối 

đa 3 tầng. 

 7.5. Công trình dịch vụ du lịch: Mật độ xây dựng tối đa: 25%, số tầng tối đa 

2 tầng.                             

 7.6. Công viên cây xanh: 

 - Thiết lập tiểu công viên không gian cây xanh tạo điếm nhấn xanh cho khu 

vực quy hoạch, trên vỉa hè của các tuyển phố bổ trí các dải cây xanh đảm bảo tạo 

mỹ quan và góp phẩn cải thiện vi khí hậu cho toàn khu quy hoạch. 

 - Đất cây xanh công cộng trong đơn vị ở, nhóm nhà ở phải được dành tối 

thiếu 25% đế quy hoạch bố trí sân chơi, không gian hoạt động thế thao, giải trí 

ngoài trời. Mật độ xây dựng tối đa 5%, chiều cao 1 tầng. 

          8. Giải pháp tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

 8.1. Hệ thống giao thông:  

- Phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

- Thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông trong khu quy hoạch đảm bảo 

liên hệ thuận tiện với mạng lưới giao thông bên ngoài và đảm bảo yêu cầu vận 

chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại trong toàn bộ khu vực lập quy hoạch, phù 

hợp yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật (Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm). 

          8.2. Chuẩn bị kĩ thuật - san nền: 

Trên nguyên tắc thiết kế san nền, dựa vào cao độ trục đường ĐH22, đơn vị 

tư vấn chọn cao độ thiết kế để phù hợp với quy hoạch chung xây xã Hòa Trị, khu 

dân cư hiện trạng không san nền, vào mùa mưa bảo khu đất quy hoạch, không bị 

ngập úng cục bộ, là giải quyết vấn đề thoát nước tốt, khối lượng đào đắp nhỏ nhất 
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và thuận lợi cho việc xây dựng các công trình, đường giao thông thuận tiện theo 

tiêu chuẩn đường trong đô thị. Hướng san nền khu đất xây dựng được thiết kế theo 

hướng dốc chính từ Tây sang Đông Bắc. 

8.3. Hệ thống thoát nước mưa: 

 Hệ thống thoát nước trong khu vực được thiết kế theo hình thức tự chảy. 

Cống thoát nước sử dụng loại cống tròn D600, D800, D1000 và D1200; độ dốc 

cống thiết kế chủ yếu theo độ dốc san nền và độ dốc dọc đường thiết kế nhưng vẫn 

đảm bảo lớn hơn độ dốc dọc tối thiểu của cống là 1/D.  

8.4 Hệ thống cấp nước: 

 Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được bố trí điểm chờ đấu nối trên 

đường ĐH22 đường ống có đường kính D110 (nguồn từ nhà máy cấp nước thành 

phố Tuy Hoà). 

8.5 Hệ thống cấp điện: 

 - Hệ thống cấp điện trong khu quy hoạch được thiết kế ngầm. Cấp điện cho 

các hộ dân cư sử dụng điện được đấu nối trực tiếp từ các hộp đấu nối trên các 

tuyến đường trong khu quy hoạch đi ngầm trên vỉa hè.  

 - Nguồn điện hạ áp được hạ áp từ trạm biến áp quy hoạch cấp điện sinh 

hoạt, chiếu sáng đường cho khu quy hoạch.  

  8.6. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

   a)  Thoát nước thải: 

 - Hệ thống cống thoát nước bẩn của khu quy hoạch được thiết kế xây dựng 

riêng hoàn toàn, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. 

    - Nước thải sinh hoạt từ các khu công trình công cộng, khu thương mại, nhà 

liền kề được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại, được thu gom lại bằng hệ thống cống 

nhựa gân xoắn HDPE D300 bố trí dọc các tuyến đường quy hoạch, rộng 13,5m, 

16m rộng và đường D1 rộng 30m; thu nước thải sinh hoạt, dẫn về trạm xử lý nước 

thải nằm hướng Băc theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Trị nằm ngã ba 

tuyến đường N1). 

 b) Vệ sinh môi trường: 

      - Chất thải rắn sẽ được thu gom từ các nhà liên kế, theo định kỳ hằng ngày 

và được phân loại tại nguồn, đặc biệt phải tách các loại rác thải nguy hiểm để thuận 

tiện trong quá trình xử lý rác.  

     - Rác thải cần được phân loại và được cơ quan chuyên trách về vệ sinh môi 

trường thu gom và vận chuyển đến nơi quy định. 

   8.7. Quy hoạch hệ thống viễn thông thụ động: 

 - Nguồn cấp thông tin: Đấu nối với bưu điện trung tâm xã, trạm cấp thông 

tin đặt tại vị trí dải cây xanh. 

 - Quy hoạch hệ thống tổng đài: Dựa theo quy phạm xây dựng mạng ngoại 

vi, các huyện bán kính phục vụ của mạng cáp tính từ trung tâm chuyển mạch đến 

hộp cáp không quá 4 km đối với cỡ dây 0.5mm. Vì vị trí khu vực được quy hoạch 

nằm trong phạm vi 4 km nên không cần quy hoạch thêm tổng đài vệ tinh.  

 9. Sản phẩm quy hoạch 

Số lượng 09 bộ (Kèm theo đĩa CD chứa toàn bộ nội dung của đồ án) gồm: 
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STT Tên sản phẩm Kí hiệu 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

I Thành phần bản vẽ   

1 Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch. QH-01 1/2.000 

2 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; kiến trúc, cảnh quan. QH-02 1/500 

3 
Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất 

xây dựng. 

QH-03 
1/500 

4 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. QH-04 1/500 

5 Bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô. QH-05 1/500 

6 Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. QH-06 1/500 

7 Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. QH-07 1/500 

8 Bản đồ quy hoạch giao thông.  QH-08 1/500 

9 Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. QH-09 1/500 

10 Bản đồ quy hoạch cấp nước. QH-10 1/500 

11 Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa. QH-11 1/500 

12 Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn. QH-12 1/500 

13 Bản đồ quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng. QH-13 1/500 

14 Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc. QH-14 1/500 

15 Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật QH-15 1/500 

II Phần văn bản   

1 Thuyết minh tổng hợp (kèm theo các bản vẽ thu nhỏ thể hiện 

trên giấy A3), thuyết minh tóm tắt. 

  

2 Dự thảo tờ trình, Quyết định phê duyệt, Quy định quản lý 

theo đồ án quy hoạch. 

  

10. Các nội dung khác: Trong thuyết minh Đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa do Trung tâm quy hoạch 

và Tư vấn xây dựng.lập. 

Điều 2.  Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch 

huyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành. 

 Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tường 
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PHỤ LỤC 

Kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UBND, ngày 20/02/2025,  

của UBND huyện Phú Hòa 

 

Phụ lục 01: Bảng thống kê các chỉ tiêu tổng hợp sử dụng đất từng lô. 

 

STT Loại đất 
Ký hiệu 

lô 

Diện tích 

đất 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xây 

dựng 

(%) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

 

Tần

g 

cao 

tối 

đa 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

I ĐẤT Ở 
 

140.712,29 40,59 
  

 
 

1 Đất nhà ở liên kế 
 

58.070,40 16,75 
 

46.456,32  
 

1.1 Đất nhà ở liên kế 1 LK-1 3.192,20 
 

80 2.553,76 5 4,0 

1.2 Đất nhà ở liên kế 2 LK-2 939,29 
 

80 751,43 5 4,0 

1.3 Đất nhà ở liên kế 3 LK-3 1.158,67 
 

80 926,94 5 4,0 

1.4 Đất nhà ở liên kế 4 LK-4 2.997,96 
 

80 2.398,37 5 4,0 

1.5 Đất nhà ở liên kế 5 LK-5 6.684,32 
 

80 5.347,46 5 4,0 

1.6 Đất nhà ở liên kế 6 LK-6 7.643,82 
 

80 6.115,06 5 4,0 

1.7 Đất nhà ở liên kế 7 LK-7 1.510,05 
 

80 1.208,04 5 4,0 

1.8 Đất nhà ở liên kế 8 LK-8 1.207,02 
 

80 965,62 5 4,0 

1.9 Đất nhà ở liên kế 9 LK-9 3.446,76 
 

80 2.757,41 5 4,0 

1.10 Đất nhà ở liên kế 10 LK-10 7.427,24 
 

80 5.941,79 5 4,0 

1.11 Đất nhà ở liên kế 11 LK-11 2.467,43 
 

80 1.973,94 5 4,0 

1.12 Đất nhà ở liên kế 12 LK-12 2.487,76 
 

80 1.990,21 5 4,0 

1.13 Đất nhà ở liên kế 13 LK-13 2.487,76 
 

80 1.990,21 5 4,0 

1.14 Đất nhà ở liên kế 14 LK-14 3.102,00 
 

80 2.481,60 5 4,0 

1.15 Đất nhà ở liên kế 15 LK-15 5.142,71 
 

80 4.114,17 5 4,0 

1.16 Đất nhà ở liên kế 16 LK-16 3.649,97 
 

80 2.919,98 5 4,0 

1.17 Đất nhà ở liên kế 17 LK-17 2.525,44 
 

80 2.020,35 
 

5 4,0 

2 
Đất nhà ở hiện 

trạng (chỉnh trang)  
82.641,89 23,84 

  

 

 

2.1 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 1 
OCT-1 214,62 

 
80 171,70 

 

5 4,0 

2.2 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 2 
OCT-2 10498,65 

 
80 8.398,92 

 

5 4,0 

2.3 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 3 
OCT-3 8.162,14 

 
80 6.529,71 

 

5 4,0 

2.4 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 4 
OCT-4 6.198,49 

 
80 4.958,79 

 

 5 4,0 

2.5 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 5 
OCT-5 2.697,26 

 
80 2.157,81 

 

5 4,0 

2.6 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 6 
OCT-6 2.462,69 

 
80 1.970,15 

 

5 4,0 

2.7 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 7 
OCT-7 12.048,29 

 
80 9.638,63 

 

5 4,0 

2.8 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 8 
OCT-8 4.332,76 

 
80 3.466,21 

 

5 4,0 
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2.9 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 9 
OCT-9 9.315,45 

 
80 7.452,36 

 

5 4,0 

2.10 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 10 
OCT-10 12.015,04 

 
80 9.612,03 

 

5 4,0 

2.11 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 11 
OCT-11 10.891,27 

 
80 8.713,02 

 

5 4,0 

2.12 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) 12 
OCT-12 3.805,23 

 
80 3.044,18 

 

5 4,0 

II 

ĐẤT CÔNG 

TRÌNH CÔNG 

CỘNG, DV 
 

101.611,94 29,31 
  

 

 

1 
Đất trụ sở UBND xã 

Hoà Trị 
UB 3.534,41 1,02 40 1.413,76 

 

5 2 

2 

Đất xây dựng trường 

THCS Lương Văn 

Chánh 

THCS 15.987,49 4,61 40 6.395,00 

 

3 1,2 

3 
Đất xây dựng trường 

tiểu học Hòa Trị 
TH 12.504,97 3,61 40 5.001,99 

 

3 1,2 

4 
Đất xây dựng trường 

mầm non Hòa Trị 
MN 5.832,31 1,68 40 2.332,92 

 

3 1,2 

5 
Đất xây dựng trường 

học cũ 
THC 2.546,98 0,73 40 1.018,79 

 

3 1,2 

6 

Đất xây dựng nhà 

văn hóa thôn Phụng 

Tường 1 

VH 2.119,62 0,61 40 847,85 

 

2 0,8 

7 
Đất xây dựng công 

trình TDTT 
TDTT 4.831,84 1,39 40 1.932,74 

 

3 1,2 

8 
Đất xây dựng nhà thi 

đấu 
NTD 1.836,87 0,53 40 734,75 

 

3 1,2 

9 
Đất thương mại dịch 

vụ 
TMDV 5.243,70 1,51 60 3.146,22 

 

3 1,8 

10 Chợ Núi Sầm CH 8.197,33 2,36 60 4.918,40 3 1,8 

11 Đất Y tế xã Hòa Trị YT 2.255,66 0,65 40 902,26 3 1,2 

12 
Đất trụ sở công an 

xã Hòa Trị 
CA 1.644,19 0,47 40 657,68 

 

3 1,2 

13 Đất di tích DT 21.373,88 6,17 40 8.549,55 3 1,2 

14 Đất dịch vụ du lịch DVDL 9.336,10 2,69 25 2.334,03 2 0,5 

15 Đất đài liệt sĩ DLS 187,18 0,05 
  

 
 

15.1 Đất đài liệt sĩ 1 DLS-1 86,59 
   

 
 

15.2 Đất đài liệt sĩ 2 DLS-2 100,59 
   

 
 

16 Đất tôn giáo TG 2.846,83 0,82 40 1.138,73 3 1,2 

17 
Đất cây xăng Hòa 

Trị 
CX 1.000,51 0,29 40 400,20 

 
 

2 0,8 

18 Bưu điện xã Hòa Trị BD 140,38 0,04 40 56,15 3 1,2 

19 Đình làng DL 191,69 0,06 40 76,68 3 1,2 

III 
ĐẤT CÔNG VIÊN 

CÂY XANH  
21.318,58 6,15 

  

 

 

1 
Đất công viên cây 

xanh  
20.456,92 5,90 

  

 

 

1.1 
Đất công viên cây 

xanh 1 
CVCX-1 143,05 

 
5 7,15 

 

5 0,05 
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1.2 
Đất công viên cây 

xanh 2 
CVCX-2 1.062,51 

 
5 53,13 

 

1 0,05 

1.3 
Đất công viên cây 

xanh 3 
CVCX-3 7.358,93 

 
5 367,95 

 

1 0,05 

1.4 
Đất công viên cây 

xanh 4 
CVCX-4 2.555,75 

 
5 127,79 

 

1 0,05 

1.5 
Đất công viên cây 

xanh 5 
CVCX-5 234,59 

 
5 11,73 

 

1 0,05 

1.6 
Đất công viên cây 

xanh 6 
CVCX-6 1.739,90 

 
5 87,00 

 

1 0,05 

1.7 
Đất công viên cây 

xanh 7 
CVCX-7 288,85 

 
5 14,44 

 

1 0,05 

1.8 
Đất công viên cây 

xanh 8 
CVCX-8 7.073,34 

 
5 353,67 

 

1 0,05 

2 Đất kênh rạch 
 

861,66 0,25 
  

 
 

IV 
ĐẤT GIAO 

THÔNG  
83.033,19 23,95 

  

 

 

- Đất giao thông 
 

83.033,19 
  

   
 

V TỔNG CỘNG 
 

346.676,00 100,00 
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Phụ lục 02: Bảng thống kê đường giao thông. 

STT Tên đường 

Giới hạn 
Tên 

mặt 

cắt 

Chiều 

dài 

Lộ 

giới 
Chiều rộng đường 

Điểm đầu Điểm cuối (m) (m) 

Vỉa 

hè 

trái 

Mặt 

đường 

Vỉa 

hè 

phải 

GPC 

1 Đường ĐH22 

Điểm T29  

(Đường QH 

định hướng) 

Đường D1 2-2 749,8 16,00 4,25 7,50 4,25 - 

2 Đường ĐH24 
Đường 

ĐH22 
Đường N1 2-2 421,6 16,00 4,25 7,50 4,25 - 

3 Đường D1 

Điểm T46 

(Đường QH 

định hướng) 

 Điểm T13 1-1 422,3 30,00 5,00 20,00 5,00 - 

4 Đường D2 Đường N4 Đường N2 5-5 458,2 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

5 Đường D3 Đường N3 Đường N2 5-5 94,8 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

6 Đường D4 Đường N5 Đường N4 5-5 83,0 13.50 3,00 7,50 3,00 - 

7 Đường D5 Đường N7 Đường N4 5-5 138,0 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

8 Đường D6 Đường N5 Đường N4 5-5 77,7 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

9 Đường D7 Đường N5 Đường N4 5-5 77,7 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

10 Đường D8 Đường N6 Đường N1 5-5 142,0 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

11 Đường D9 
Đường 

ĐH22 

Điểm T44 

(Đường 

QH định 

hướng) 

5-5 103,5 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

12 Đường D10 Đường N10  Điểm T42 5-5 98,8 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

13 Đường D11 
Đường 

ĐH22 

Đường 

N10 
2-2 178,9 16,00 4,25 7,50 4,25 - 

14 Đường N1 
Đường 

ĐH24 
Đường D8 5-5 55,4 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

15 Đường N2 Đường D2 Đường D3 5-5 43,9 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

16 Đường N3 Đường N5 Đường D2 5-5 271,0 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

17 Đường N4 
Đường 

ĐH24 
Đường D1 2-2 571,8 16,00 4,25 7,50 4,25 - 

18 Đường N5 
Đường 

ĐH24 
Đường D4 5-5 340,0 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

19 Đường N6 

Điểm T15 

(Đường QH 

định hướng) 

Đường 

ĐH24 
2-2 186,9 16,00 4,25 7,50 4,25 - 

20 Đường N7 
Đường 

ĐH24 

Đường 

ĐH22 
4-4 337,1 13,00 2,75 7,50 2,75 - 

21 Đường N8 

Điểm T43 

(Đường QH 

định hướng) 

Đường D1 5-5 359,0 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

22 Đường N9 Đường D11 
Đường 

D10 
5-5 99,1 13,50 3,00 7,50 3,00 - 

23 Đường N10 Đường D11 
Đường 

D10 
3-3 102,4 14,00 3,25 7,50 3,25 - 
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